10

4

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.

Các chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị được đánh giá trên cơ sở tài liệu của nhà sản xuất (Catalogue và các tài liệu khác (nếu có)). Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bảng cam kết của nhà thầu và tài liệu của nhà sản xuất thì lấy tài liệu của nhà sản xuất (Catalogue và các tài liệu khác (nếu có)) làm cơ sở đánh giá.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, chi tiết tiêu chí đánh giá về kỹ thuật như sau:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không Đạt

	I
	Máy photocopy
	
	

	A
	Thông số chung
	
	

	1
	Dung lượng bộ nhớ trong  ≥  4GB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Ổ cứng/Thiết bị lưu trữ ≥ 128GB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 7 inch, đa ngôn ngữ, hỗ trợ tiếng việt, tích hợp chuẩn NFC.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Khổ giấy: Tối thiểu: A5; Tối đa: A3.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Dung lượng khay giấy tiêu chuẩn: ≥ 500 tờ x 2 khay; khay tay ≥  96 tờ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Tổng dung lượng khay giấy ra (A4 LEF/ A4): ≥ 500 tờ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Bộ nạp và đảo bản gốc: Tự động  ≥ 110 tờ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	Hộp mực: ≥ 25.000 bản chụp.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	B
	Chức năng sao chụp
	
	

	1
	Tốc độ copy (màu đen, một mặt, A4 LEF/A4):  ≥ 25 trang/phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Độ phân giải copy (màu đen) tối đa:  ≥  600 x 600 dpi.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Thời gian copy bản đầu tiên ≤ 5,0 giây.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Chia bộ/ chia bộ điện tử
	Có
	Không có

	C
	Chức năng in
	
	

	1
	Tốc độ in A4 (màu đen, một mặt, A4 LEF/A4)  ≥ 25 trang/phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Độ phân giải in (màu đen thường) tối đa: ≥ 600 x 600 dpi.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Ngôn ngữ in: PCL5/ PCL6, Postscript.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	In qua thiết bị không dây: Wireless LAN.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Giao diện kết nối: Cổng kết nối mạng Ethernet, USB 3.0.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	D
	Chức năng scan
	
	

	1
	Kiểu quét: Quét đen trắng, quét màu.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Tốc độ quét (Trắng đen/màu): ≥ 55 trang/phút.  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Tính năng quét: Quét vào máy tính/ thư mục, E-mail, USB, tự động loại bỏ trang trắng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Định dạng file Scan: TIFF, PDF, JPEG.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Máy scan
	
	

	1
	Loại máy quét: ADF, mặt kính phẳng (flatbed) 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Tốc độ quét (A4): ≥ 80 trang/ phút (một mặt) và  ≥ 160 ảnh/ phút (2 mặt)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Chế độ quét: Một mặt/Hai mặt, quét đen trắng/quét màu.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Độ phân giải tối đa: ≥ 600 dpi. 

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Khổ giấy quét tối đa: A3.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Chức năng quét: Phát hiện/loại bỏ trang trắng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu khác
	
	

	1
	Có tài liệu hướng dẫn sử dụng/vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.
	Có cam kết
	Không có cam kết

	2
	Cam kết địa điểm cung cấp theo quy định tại Chương V của E-HSMT
	Có cam kết
	Không có cam kết

	3
	Cam kết Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau.
	Có cam kết
	Không có cam kết

	4
	Cam kết cung cấp kệ máy photocopy
	Có cam kết
	Không có cam kết

	5
	Cam kết cung cấp bản gốc/bảo sao giấy chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu; bản gốc/bảo sao giấy chứng thực giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa 
	Có cam kết
	Không có cam kết

	6
	Cam kết thời gian thực hiện gói thầu
	( (05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)
	> (05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

	7
	Cam kết bảo hành
	≥ 12 tháng
	< 12 tháng

	IV
	KẾT LUẬN
	
	

	
	Đạt tất cả các nội dung nêu trên
	Đạt

	
	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt
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